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1 69900001

Huỳnh Thị 

Thu Ba Nữ 1955 Long An 2005 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 69900004 Trần Thị Châu Nữ 1978 Nam Hà 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 69900006 Nguyễn Thị Chinh Nữ 1956 Sài Gòn 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 69900008 Trần Thị Chung Nữ 1974 Bến Tre 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 69900010

Nguyễn Ngọc 

Hồng Diễm Nữ 1980 Đồng Nai 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 69900011

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung Nữ 1964 Daklak 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 69900012

Nguyễn Võ 

Phương Dung Nữ 1981 Ninh Thuận 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 69900017 Trần Thị Thùy Dương Nữ 1966 Long Khánh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 69900018 Trần Thị Gấm Nữ 1978 Nam Định 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 69900020 Lại Đức Giang Nam 1977 Nam Hà 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 69900022 Phạm Trung Hậu Nam 1970 Phong Dinh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 69900024

Nguyễn 

Hoàng Vân Hạ Nữ 1981 Nha Trang 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 69900025 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 69900029 Lê Thị Mỹ Hiền Nữ 1974 Tây Ninh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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15 69900034 Đinh Thị Hồi Nữ 1951 Bùi Chu 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 69900035

Nguyễn Thị 

ánh Hồng Nữ 1965 Đà Lạt 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 69900036 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1973 Hà Tĩnh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 69900038 Nguyễn Thu Huyền Nam 1979 Cao Bằng 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 69900039 Nguyễn Tiến Hùng Nam 1977 Đồng Nai 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 69900041 Tào Thanh Hương Nữ 1973 Gia Định 2004 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 69900044 Siu Y Kao Nam 1979 Jơ Rai 2007 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 69900048 Dương Ngọc Lan Nữ 1969 Vĩnh Long 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 69900049 Trần Thị Mỹ Lan Nữ 1980 Daklak 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 69900050 Trương Thị Lan Nữ 1970 Quảng Trị 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 69900051 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 1972 Bình Dương 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 69900052 Đặng Thị Bích Liễu Nữ 1974 Khánh Hòa 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 69900053 Phạm Thị Đan Linh Nam 1965 Sài Gòn 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 69900054 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 1981 Sông Bé 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 69900057 Nguyễn Thị Mai Nữ 1979

Triệu Sơn - 

Thanh Hóa 2005 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 69900061 Vũ Thị Mơ Nữ 1968 Long Khánh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 69900065 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 1978 Trà Vinh 2004 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 69900066 Nguyễn Thị Ngoan Nữ 1963

Bảo Lộc - 

Lâm Đồng 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 69900073 Nguyễn Thị Nhiện Nữ 1960 Sài Gòn 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 69900077

Nguyễn 

Thanh Quỳnh Như Nữ 1978 Bến Tre 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 69900079

Nguyễn Thị 

Thanh Nữ Nữ 1979 Đồng Nai 2004 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 69900082 Trần Ngọc Phú Nam 1971 Đà Lạt 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 69900083 Nguyễn Hồng Phúc Nam 1972 Biên Hòa 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 69900084

Phạm Trần 

Trúc Phương Nữ 1981 Hậu Giang 2004 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 69900087 Phan Thị Mỹ Phương Nữ 1980 Ninh Thuận 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 69900088

Nguyễn Thị 

Hồng Phượng Nữ 1962 Tiền Giang 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 69900089 Nguyễn Văn Quang Nam 1967

Buôn Mê 

Thuột 2005 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 69900093

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm Nữ 1980 Hậu Giang 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 69900094 Vũ Trang Tâm Nữ 1979 Hậu Giang 2005 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 69900097 Đặng Thị Thắm Nữ 1970 Thái Bình 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 69900098 Nguyễn Văn Thành Nam 1977 Nghệ An 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 69900099 Bùi Văn Thái Nam 1976 Nghệ An 2005 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 69900100

Hoàng Thị 

Lương Thảo Nữ 1968 Huế 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 69900103 Phạm Thị Thu Nữ 1980 Lạng Sơn 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



49 69900106 Trần Thị Hồng Thúy Nữ 1954 Thừa Thiên 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 69900108 Trần Thị Bích Thủy Nữ 1976 Cửu Long 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 69900109 Võ Thị Thu Thủy Nữ 1968 Bình Định 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 69900114 Trần Thị Tiếp Nữ 1961 Gia Định 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 69900115

Nguyễn Khoa 

Hoàng Trang Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

54 69900117 Hà Thị Hoàng Trâm Nữ 1972 Khánh Hòa 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 69900118

Nguyễn Thị 

Ngọc Trâm Nữ 1978 Bến Tre 2004 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 69900120

Phạm Vũ 

Tuyết Trinh Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 69900121

Phạm Vũ 

Thanh Trinh Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 69900123 Cáp Hữu Trí Nam 1977 Bình Thuận 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 69900126 Ngô Thị Bạch Tuyết Nữ 1979 Đồng Nai 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 69900128 Ngô Thị Minh Uyên Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 69900131 Lê Thị Vân Nữ 1955 Cần Thơ 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 69900132

Nguyễn Thị 

Bạch Vân Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 69900133 Hoàng Thanh Vi Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 69900134

Trương Trịnh 

Trường Vinh Nữ 1976 Bến Tre 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

65 69900135 Văn Thị Kim Vui Nữ 1979 Ninh Thuận 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



66 69900136 Phạm Văn Vũ Nam 1978 Thanh Hóa 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 69900138 Ngũ Thị Ngọc ánh Nữ 1981 Hải Phòng 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 69900139

Nguyễn Thị 

Mai Đệ Nữ 1978 Hậu Giang 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 599780096

Đặng Thùy 

Khánh Vân Nữ 1979 Quảng Nam 2002 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 699900045 Phạm Duy Khánh Nam 1977 Đồng Nai 2003 1999

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


